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SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:            /QĐ-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái , ngày      tháng  12  năm 2023
                                        

                                                          QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm 

tài sản công năm 2023

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BCT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản 
công;

Căn cứ Công văn số 659/STC-GCS&TCDN của Sở Tài Chính về việc phát 
sinh mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn ngày 24/4/2023;

Căn cứ Công văn số 1505/STC – GCS&TCDN ngày 21/8/2023 của Sở Tài 
chính về thông báo Thoả thuận khung mua sắm tài sản tập trung năm 2023

Căn cứ Công văn số 1925/STC-GCS&TCDN của Sở Tài Chính ngày 
16/10/2023 về việc mua sắm tài sản không qua mua sắm tập trung năm 2023;

Căn cứ Công văn số 2115/STC-GCS&TCDN của Sở Tài Chính ngày 
03/11/2023 về việc mua sắm tài sản không qua mua sắm tập trung năm 2023;

Căn cứ Công văn số 2622/STC-GCS&TCDN của Sở Tài Chính ngày 
25/12/2023 về việc mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn;

Căn cứ tình hình thực hiện mua sắm tài sản công năm 2023 của Sở Công 
Thương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công trong 
năm 2023 (Có mẫu biểu kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3: Chánh Văn phòng sở; Trưởng các phòng trực thuộc Sở, cá nhân 
và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT; VP(La).

GIÁM ĐỐC

Vũ Vinh Quang



UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ CÔNG THƯƠNG

Mẫu số 09a-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SCT ngày      tháng 12 năm 2023 của Sở Công Thương)

Việc sử dụng các 
khoản hoa hồng, 

chiết khấu, 
khuyến mãi (nếu 

có)

Ghi 
chú

Stt Tên tài sản 
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng Nhãn hiệu Nước 

sản xuất

Năm 
sản 
xuất

Giá 
mua/thuê 

(Nghìn 
đồng)

Hình 
thức 
mua 

sắm/thuê 

Nhà cung cấp (người bán)

Giá trị các 
khoản hoa 
hồng, chiết 

khấu, 
khuyến mãi 
thu được khi 

thực hiện 
mua sắm 
(nếu có)

Nộp 
NSNN 
(Ngh.đ)

Được 
để lại 
đơn vị 
(Ngh.đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua 
sắm            

1 Trụ sở làm việc/ cơ sở 
hoạt động sự nghiệp            

2 Xe ô tô            

3 Tài sản cố định khác      190.250      

- Máy hút ẩm điện tử 20 
lít ROLER RD-1112 Cái 01 ROLER RD-

1112
Việt 
Nam 2022 5.290 Mua sắm 

trực tiếp 
Công ty CP Mediamart Việt 

Nam

- Máy Photo copy loại 2 
(loại chuyên dùng) Cái 01

Máy 
photocopy 
FujiFilm 

Apeos 4570

Trung 
Quốc 2023 99.000 Mua tập 

trung 

-

Máy điều hoà nhiệt độ 
treo tường-Inverter- 1 
chiều làm lạnh-Dòng 
tiêu chuẩn – gas R32 
(Công suất 11900BTU)

Bộ 02

Điều hoà 
Panasonic – 

Model: 
CU/CS-

PU12ZKH-8M

Malaysia 2023 29.100 Mua tập 
trung 



-

Máy tính xách tay HP 
15-DY2093dx Core i5-
1135G7, 8GB, 256GB 
SSD 

Chiếc 1

Máy tính xách 
tay HP 15-
DY2093dx 

Core i5-
1135G7, 8GB, 
256GB SSD 

Trung 
Quốc 2023 14.500 Mua sắm 

trực tiếp 
Công ty TNHH Thiết bị Máy 

Văn Phòng Hồng Hà

- Máy tính Đông nam Á Bộ 2

Máy tính Đông 
nam á: CPU 
i3, bộ nhớ 
Ddram 4-

8GB/SSD 128

Đông 
Nam á 2023 14.500 Mua sắm 

trực tiếp 
Công ty TNHH Thiết bị Máy 

Văn Phòng Hồng Hà

-

Máy tính xách tay HP 
15s-fq2712TU, Core i3-
1115G4, 8GB Ram, 
256GB SSD, Intel 
Graphics,
15.6"FHD, Webcam, 3 
Cell, Wlan ac+BT, 
Win11
Home 64

Chiếc 1

Máy tính xách 
tay HP 15s-
fq2712TU, 

Core i3-
1115G4, 8GB 
Ram, 256GB 

SSD, Intel 
Graphics,

15.6"FHD, 
Webcam, 3 
Cell, Wlan 

ac+BT, Win11
Home 64

Trung 
Quốc 2023 12.860 Mua sắm 

trực tiếp 
Công ty TNHH Thiết bị Máy 

Văn Phòng Hồng Hà

-

Máy in laser đen trắng 
HP LaserJet Pro
4003dn_2Z609 A Chiếc 2

Máy in laser 
đen trắng HP 
LaserJet Pro

4003dn_2Z609 
A

Sigapo 2023 15.000 Mua sắm 
trực tiếp Nguyễn Văn Vinh

Tổng cộng 190.250

Ngày       tháng  12   năm 2023
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
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